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Theo Câu lạc bộ Bảo hiểm P&I Britannia, khi ngành hàng hải phải đối mặt với thách thức cấp bách của quá trình loại bỏ khí thải cacbon và cố gắng đạt được lượng phát thải ròng bằng 0, các nhiên liệu thay thế như metanol đang nổi lên như những nhân tố chính trong hành trình chuyển đổi này.
Loại bỏ khí thải cacbon trong vận tải biển không chỉ là yêu cầu cấp thiết về môi trường mà còn là một lĩnh vực đổi mới mới nổi, phản ánh sự chuyển đổi của ngành sang nhiên liệu thay thế.
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hiện đang dẫn đầu trong vai trò nhiên liệu chuyển tiếp; tuy nhiên, một số loại nhiên liệu không phát thải tiềm năng như metanol và hydro cũng đang gia tăng. Không rõ loại nhiên liệu nào sẽ là lựa chọn ưu tiên trong tương lai và có khả năng sẽ cần nhiều loại nhiên liệu thay thế để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.
Các chủ tàu cần cẩn trọng trong quá trình ra quyết định của mình, bao gồm việc tìm ra và đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro khi lựa chọn một nhiên liệu thay thế. Là một phần của đánh giá này, cần tham khảo ý kiến của nhiều bên liên quan, ví dụ như nhà sản xuất động cơ, nhà cung cấp nhiên liệu, tổ chức đăng kiểm, công ty bảo hiểm thân & máy tàu và quốc gia tàu mang cờ.
Những cân nhắc cần được tính đến gồm:
1. SỰ PHÙ HỢP VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG CƠ CỦA TÀU: Nên tham khảo ý kiến ​​của nhà sản xuất động cơ để xác định xem các động cơ trên tàu có phù hợp với việc tiêu thụ nhiên liệu thay thế đã chọn hay không hoặc liệu động cơ có cần trang bị thêm bất kỳ thiết bị nào hay không.
2. QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU: Việc xử lý nhiên liệu thay thế ở trên tàu có thể gây ra các mối nguy hiểm khác về vận hành so với nhiên liệu hóa thạch. Vì vậy, điều cần thiết là phải huấn luyện cho thuyền viên cách xử lý các loại nhiên liệu mới này đúng cách.
3. SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG (HSE): Mặc dù nhiên liệu thay thế có thể mang lại những lợi ích rõ ràng cho môi trường nhưng chúng có thể đi kèm với một số rủi ro gia tăng về an toàn. Do đó, bất kỳ loại nhiên liệu thay thế nào cũng phải đi kèm với việc đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro về HSE của nó và điều này sẽ tạo thành cơ sở cho các biện pháp an toàn trên tàu trong việc xử lý nhiên liệu.
4. CHẤT LƯỢNG: Với tình trạng thiếu tiêu chuẩn quốc tế như hiện nay, chủ tàu cần phải xây dựng một bộ thông số kỹ thuật rõ ràng và chi tiết của nhiên liệu để đảm bảo nhận được nhiên liệu thích hợp.
Phòng Ngăn ngừa Tổn thất của Britannia đã hợp tác với Waves Group để đưa ra lời khuyên thiết thực về những loại nhiên liệu thay thế đang được thảo luận rộng rãi: Nhiên liệu sinh học, Khí tự nhiên hóa lỏng, Metanol, Amoniac và Hydro. Việc kiểm tra từng loại nhiên liệu thay thế này sẽ tập trung vào các thực tiễn tốt trong lưu trữ, xử lý, giao nhận, an toàn và ứng phó khẩn cấp.
Hướng dẫn này sẽ tập trung vào metanol, loại nhiên liệu đã được vận chuyển an toàn trên các tàu chở hóa chất trong nhiều năm. Nỗ lực loại bỏ khí thải cacbon trong ngành hàng hải đã nâng cao vị thế của metanol như một loại nhiên liệu có hàm lượng cacbon thấp, sẵn có, và đã có các tàu buôn chạy bằng nhiên liệu metanol đầu tiên được đưa vào hoạt động. Về khung pháp lý, metanol được dùng làm nhiên liệu sẽ tuân theo hướng dẫn của Bộ luật quốc tế về an toàn cho tàu sử dụng khí đốt hoặc nhiên liệu có điểm bắt lửa thấp (IGF) khác và Nghị quyết MSC.1/Circ.1621, đặc biệt đề cập đến việc tiếp nhiên liệu, lưu trữ và sử dụng ở trên tàu.
Lưu trữ
Metanol tồn tại ở dạng lỏng ở nhiệt độ và áp suất như của môi trường xung quanh và do đó dễ bảo quản hơn các nhiên liệu đông lạnh thay thế như LNG, amoniac hoặc hydro.
Với điểm sôi là 65°C, người ta ít quan tâm đến việc kiểm soát áp suất hơi của chúng trong quá trình chúng được bảo quản trong các két nhiên liệu. Tuy nhiên, do điểm bắt lửa thấp nên việc duy trì bầu không khí trơ trong các két nhiên liệu là điều bắt buộc trong quá trình hoạt động bình thường. Vì khí trơ cũng sẽ được sử dụng trong các hệ thống an toàn và tẩy sạch metanol, nên hiệu quả nhất là xem xét lắp đặt một hệ thống sản xuất và lưu trữ nitơ ở trên tàu để đáp ứng các quy định về khí trơ.
Mặt khác, việc thường xuyên duy trì khí trơ ở trên tàu là điều cần thiết để dùng cho ít nhất là một chuyến đi từ cảng này sang cảng khác, có tính đến mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa và độ dài của chuyến đi dự kiến. Ngoài ra, phải có đủ khí trơ để giữ cho các két nhiên liệu ở trạng thái trơ trong tối thiểu hai tuần ở cảng với mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu ở cảng.
Phải có khoang cách ly để ngăn cách các két nhiên liệu tích hợp với thân tàu cùng với các két nhiên liệu khác chứa metanol và không gian dùng để chuẩn bị nhiên liệu, ngoại trừ các khu vực được bao bọc bởi lớp tôn vỏ ở bên dưới đường nước thấp nhất có thể có của tàu. Các két nhiên liệu độc lập có thể được đặt ở trên boong hở hoặc trong không gian của két chứa nhiên liệu. Nếu đặt két trên boong hở thì cần phải có khay hứng nhỏ giọt để chứa phần nhiên liệu bị rò rỉ. Hệ thống phun tia nước để làm mát khẩn cấp cũng cần được trang bị. Các két độc lập phải được cố định chắc chắn vào kết cấu tàu, có khả năng chống lại mọi lực tác động dự kiến ​​từ bên ngoài. Có thể sử dụng các két nhiên liệu di động nhưng phải đảm bảo rằng chúng đã đáp ứng các quy định về két nhiên liệu độc lập đồng thời phải đáp ứng các thông số kỹ thuật bổ sung khi được tích hợp vào hệ thống giám sát và điều khiển của tàu. Ngoài ra, phải có các phương pháp đã được phê duyệt để kết nối két với hệ thống đường ống nhiên liệu của tàu, chẳng hạn như bằng một ống mềm. Phải lắp các van điều áp PV cho mỗi két nhiên liệu, hướng hệ thống thông hơi đến vị trí an toàn ở trên boong hở.
Giao nhận nhiên liệu
Việc cấp methanol vào các két cố định của tàu ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ môi trường, tuân theo một quy trình tương tự như việc tiếp nhiên liệu thông thường.
Tuy nhiên, vì tàu phải tàu tuân thủ Bộ luật IGF nên cần áp dụng các cân nhắc sau:
· Lập kế hoạch riêng cho từng hoạt động cấp nhiên liệu, hợp tác chặt chẽ với người cấp nhiên liệu. Việc lập kế hoạch này bao gồm:
· Tiến hành một đánh giá rủi ro tổng hợp
· Đánh giá khả năng tương thích
· Xây dựng một kế hoạch hoạt động chung
· Tạo một kế hoạch riêng và đánh giá rủi ro cho mọi hoạt động đồng thời (SIMOP)
· Xác nhận các phương thức thông tin liên lạc.
· Lắp đặt một Hệ thống tắt khẩn cấp (ESD) ở trên tàu, kết nối nó với hệ thống ESD của nguồn tiếp nhiên liệu trong quá trình cấp nhiên liệu
· Thử hệ thống ESD sau khi kết nối ống cấp nhiên liệu và trước khi bơm metanol.
· Lắp một bộ lọc/màng ngăn ở nguồn cấp nhiên liệu để ngăn chặn sự xâm nhập của vật lạ.
· Thổi sạch các ống và đường ống cấp nhiên liệu bằng nitơ trước khi bắt đầu tiếp nhiên liệu, đảm bảo nó ở dưới Giới hạn nổ dưới (LEL) của metanol
· Kiểm tra áp suất của họng kết nối với nitơ trước khi bắt đầu ơm chuyển metanol để xác nhận rằng không có rò rỉ
· Thống nhất tốc độ bơm chuyển tối đa với người cấp nhiên liệu.
· Theo dõi liên tục mức hàng và áp suất trong két nhiên liệu, xem xét đến khả năng xả của van điều áp của két.
· Xả vét và làm sạch các ống và đường ống cấp nhiên liệu sau khi hoàn thành việc cấp nhiên liệu và trước khi ngắt kết nối
· Thường xuyên theo dõi dao động của tàu trong suốt quá trình bơm chuyển nhiên liệu để tránh tình trạng đột đứt ống nối với bờ.
· Sử dụng khớp nối tách khô/mở nhanh tự kín để dừng việc chuyển metanol và ngắt kết nối các ống dẫn nhiên liệu một cách an toàn trong trường hợp tàu và nguồn cấp tách ra xa nhau (do thủy triều, dao động của tàu do dây buộc bị chùng v.v.).
· Đảm bảo các thiết bị liên lạc di động ở khu vực họng nối tuân thủ các tiêu chuẩn đã được phê duyệt.
Xem bản hướng dẫn đầy đủ tại: https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2024/04/Britannia-Loss-Prevention-Insight-Alternative-Fuels-Methanol_2024_04.pdf
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